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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  07h30 - 28/12/2025                Phòng: 408 Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27208747238 Nguyễn Tuyết Anh LAW 458 A K27LTH Nợ HP

2 27208780040 Trần Lê Hoàng Anh LAW 458 A K27LTH

3 28205200782 Nguyễn Thị Vân Anh LAW 458 A K28LTH

4 28205254631 Nguyễn Hoàng Anh LAW 458 A K28LTH

5 29205247648 Lưu Quỳnh Anh LAW 458 A K29LTH

6 28205201090 Trần Thị Ngọc Ánh LAW 458 A K28LTH

7 28205206909 Lê Ra Ayun LAW 458 A K28LTH

8 28205234191 Phan Trần Bảo Châu LAW 458 A K28LTH

9 28205254425 Lê Hữu Loan Chi LAW 458 A K28LTH

10 28205203012 Nguyễn Hoàng Anh Đào LAW 458 A K28LTH

11 28205200864 Võ Thị Hoàng Diệu LAW 458 A K28LTH

12 28215206914 Nguyễn Quang Duy LAW 458 A K28LTH

13 28215203362 Trần Thị Mỹ Duyên LAW 458 A K28LTH

14 28204552301 Ngô Nhật Hạ LAW 458 A K28LTH

15 28205206719 Nguyễn Hoàng Bảo Hân LAW 458 A K28LTH

16 27207230750 Phạm Thị Hiền LAW 458 A K28LTH

17 28205204625 Lê Thị Hoài LAW 458 A K28LTH

18 28215203125 Trần Mạnh Hùng LAW 458 A K28LTH

19 28205205420 Lưu Nguyễn Thu Huyền LAW 458 A K28LTH

20 28204802872 Vũ Thuỳ Linh LAW 458 A K28LTH

21 28205101379 Tống Khánh Linh LAW 458 A K28LTH

22 28205200363 Nguyễn Thị Trúc Linh LAW 458 A K28LTH
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MÃ MÔN: LAW 458

GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: LAW 458 (A)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Áp Dụng Pháp Luật Thi Hành Án Dân Sự  *   SỐ TÍN CHỈ: 2
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: LAW 458

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: LAW 458 (A)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Áp Dụng Pháp Luật Thi Hành Án Dân Sự  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 28/12/2025                Phòng: 409 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205253316 Ma Thị Linh LAW 458 A K28LTH

2 28205101473 Nguyễn Thị Yến Ly LAW 458 A K28LTH

3 28205140079 Phạm Thị Hà My LAW 458 A K28LTH

4 28205203437 Huỳnh Thị Trà My LAW 458 A K28LTH

5 28206354461 Nguyễn Thị Hằng Nga LAW 458 A K28LTH

6 27218732612 Nguyễn Hoàng Kim Ngân LAW 458 A K28LTH

7 28205200475 Phùng Thị Thanh Ngân LAW 458 A K28LTH

8 28205201372 Phan Khánh Ngân LAW 458 A K28LTH

9 28205205209 Bùi Thị Hoàng Nhi LAW 458 A K28LTH

10 28205226982 Ngô Võ Hồng Như LAW 458 A K28LTH

11 28205100682 Lê Trần Hồng Nhung LAW 458 A K28LTH

12 28205254188 Cao Thị Thuỳ Nhung LAW 458 A K28LTH

13 28209350159 Hồ Thị Thanh Nhung LAW 458 A K28LTH

14 28204605214 Nguyễn Thị Kiều Oanh LAW 458 A K28LTH

15 28219602924 Đoàn Việt Quốc Quân LAW 458 A K28LTH

16 28207101532 Bùi Thị Ngọc Sang LAW 458 A K28LTH

17 28205129941 Nguyễn Thị Thanh Tâm LAW 458 A K28LTH
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: LAW 458

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: LAW 458 (A)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Áp Dụng Pháp Luật Thi Hành Án Dân Sự  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 28/12/2025                Phòng: 411 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27218742794 Phan Hoàng Thái LAW 458 A K28LTH

2 28215203662 Phan Huy Thân LAW 458 A K28LTH

3 27218735989 Nguyễn Lê Hữu Thắng LAW 458 A K27LTH

4 28205254016 Phạm Thị Ngọc Thanh LAW 458 A K28LTH

5 28204644903 Bùi Thị Thu Thảo LAW 458 A K28LTH

6 28215202199 Nguyễn Ngọc Thịnh LAW 458 A K28LTH

7 28205205418 Võ Hoài Thu LAW 458 A K28LTH

8 28205201124 Võ Hà Anh Thư LAW 458 A K28LTH

9 28205223210 Nguyễn Thị Ngọc Thương LAW 458 A K28LTH

10 28215206012 Lương Nguyễn Văn Tình LAW 458 A K28LTH

11 28205203454 Nguyễn Quế Trân LAW 458 A K28LTH

12 28205203706 Lương Mỹ Trang LAW 458 A K28LTH

13 28205253363 Huỳnh Thị Nguyễn Trang LAW 458 A K28LTH

14 28205205667 Lê Thị Hồng Trinh LAW 458 A K28LTH

15 28205254427 Văn Đình Minh Uyên LAW 458 A K28LTH

16 28208780330 Huỳnh Ngọc Trường Vy LAW 458 A K28LTH

17 29206646837 Nguyễn Vũ Khánh Vy LAW 458 A K29LTH
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